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DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TOÀN VĂN 
 

Loại hình lưu 
trữ 

TT Tên tài liệu Tác giả Nhà xuất bản 
Năm 
xuất 
bản 

Số 
lượng 
trang 

File 
ảnh 

File 
PDF 

Số hoá/ 
khái thác 
Internet 
(năm ) 

1. 24 bài giảng Multimedia       46   x 11/7/2014 
2. Âm nhạc Chèo chải xứ Thanh Nguyễn Tiến 

Thành 
HVAMQGVN 2013 91   x   

3. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam Nguyễn Thuỵ 
Loan 

ĐHSP 2006 154 x x 27/82013 

4. Bài giảng quản trị Văn phòng Phạm Mỹ Hạnh HVCNBCVT 2008 154   x 11/7/2014 
5. Bài giảng tóm tắt tin học cơ sở/ Đặng 

Thanh Hải, Hoàng Mạnh Tùng 
Khoa CNTT Trường ĐH Đà Lạt 2008 111   x 6/3/2015 

6. Bài giảng truyền thông đa phương tiện/ 
Khoa công nghệ thông tin 

Khoa CNTT Trường ĐH KT-KT   161   x 11/7/2014 

7. Bài hát hợp xướng       66 x x 23/10/2014 
8. Bài học mỹ học  Lê Như Bình   2008 96   x 15/1/2016 
9. Bài tập giáo dục  Phạm Viết 

Vượng 
ĐHSP 2008 160 x x 10/3/2015 

10. Bài tập trắc nghiệm viết câu tiếng Anh Xuân Bá Dân trí   158 x x 26/8/2013 
11. Bài tập tự vựng tiếng Anh theo chủ điểm Trần Mạnh 

Tường 
ĐHSP 2008 149 x x 26/8/2013 

12. Bảo tôn di tích văn hóa       210 x x 10/3/2015 
13. Bổ sung một số bài bản dân ca Thanh 

Hóa vào chương trình giảng dạy đàn bầu 
tại Trường Đại học VHTT&DL Thanh 
Hóa 

Phạm Ngọc Đỉnh HVAMQGVN 2014 80   x   

14. Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ 17-18 Nguyễn Thanh 
Nhà 

Trí thức 2015 480 x x 20/10/2015 

15. Các bài cải cách hành chính     2010 186   x   
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16. Chùm hoa nắng Đào Ngọc Dung Hà Nội 2003 128 x x 10/3/2015 
17. Chương trình đào tạo ngành quản lý thể 

dục thể thao 
      584   x   

18. Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn 
hóa 

Khoa Văn hóa-
Thông tin 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 325   x   

19. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm 
âm nhạc 

      434   x   

20. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm 
mỹ thuật 

Khoa SPMT-
GDTC 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 297   x   

21. Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc Khoa Âm nhạc Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 335   x   

22. Chương trình đào tạo ngành Thời trang Khoa Mỹ Thuật Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 290   x   

23. Chương trình đào tạo ngành Thông tin 
học 

Khoa Văn hóa-
Thông tin 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 426   x   

24. Chương trình đào tạo ngành Văn hóa du 
lịch 

Khoa Du lịch Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 327   x   

25. Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc 
Vượng 

Giáo dục 2009 301 x x 16/8/2012 

26. Công nghệ sản xuất vải dệt thoi       74   x 3/11/2015 
27. Công tác bạn đọc Phan Văn ĐH tổng hợp 1987 267 x x   
28. Công tác đội thiếu niên tiền phong  Bùi Sỹ Tùng ĐHSP 2009 208 x x   
29. Công tác văn thư lưu trữ Dương Văn 

Khảm 
Văn hoá Thông tin 2006 414 x x 9/5/2012 

30. Đa phương tiện       60   x 12/9/2014 
31. Đại cương nghệ thuật sân khấu Trần Trí Trắc ĐHQGHN 2009 161 x x 9/5/2012 
32. Dân tộc học đại cương Lê Sĩ Giáo Giáo dục 2005 221   x 11/7/2014 
33. Đạo đức công vụ Học viện hành 

chính 
Lao động 2012 344 x x 14/5/2015 

34. Di tích lịch sử văn hóa Lê Thị Tuyết Mai ĐHVHHN 2004 276 x x 8/9/2013 
35. Địa lý du lich Việt Nam Nguyễn Minh Giáo dục 2011 404 x x 14/9/2012 
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Tuệ 
36. Điêu Khắc Nguyễn Thị Hiên ĐHSP 2008 171 x x 8/9/2012 
37. Định chủ đề và định từ khóa tài liệu Vũ Dương Thuý 

Ngà,  Vũ Thuý 
Bình 

ĐHQGHN 2008 161 x x 8/9/2012 

38. Do lường thể thao Trường đại học 
thể dục thể thao 

Thể dục Thể thao 2004 270 x x 28/10/2014 

39. Đọc ghi nhạc tập 1  Phạm Thanh 
Vân, Nguyễn 
Hoàng Thông 

ĐHSP 2011 267 x x 8/9/2012 

40. Đọc ghi nhạc tập 2  Phạm Thanh 
Vân, Nguyễn 
Hoàng Thông 

ĐHSP 2011 200 x x 8/9/2012 

41. Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành thư 
viện 

Dương Thị Thu 
Hà 

ĐHVHHN 2006 361 x x 26/8/2013 

42. Du lịch lễ hội Việt Nam Lê Thị Tuyết Mai ĐHVHHN 2006 296 x x 20/9/2012 
43. English for marketing & advertising Syle Gore Đồng Nai 2009 65 x x 9/5/2012 
44. English for Seles & purchasing  Lothar Đồng Nai 2009 65 x x 8/9/2013 
45. Giải phẩu tạo hình  Lương Xuân Nhị Từ điển Bách Khoa 2005 182 x x 8/9/2013 
46. Giáo dục học đại cương tập 1 Trần Thị Tuyết 

Oanh,… 
ĐHSP 2008 294 x x 18/9/2012 

47. Giáo rình những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin 

Bộ giáo dục đào 
tạo 

Chính trị quốc gia- sự 
thật 

2011 490 x x 9/5/2012 

48. Giáo trình  lịch sử thể thao Trung tâm quản 
lý TDTT 

ĐHTDTT TPHCM   321 x x 28/10/2014 

49. Giáo trình Access 2000 Nguyễn Hải Sơn     207 x x   
50. Giáo trình bố cục Đàm Luyện ĐHSP 2008 170 x x 14/9/2012 
51. Giáo trình cắt may căn bản Triệu Thị Chơi Phụ Nữ 2004 243   x 3/11/2015 
52. Giáo trình cơ sở dữ liệu/ Cao Thị Nhạn, 

Nguyễn Thị Thanh Bình 
Khoa CNTT Trường ĐH Đà Lạt 2010 109   x 11/7/2014 

53. Giáo trình công nghệ may Trần Thủy Bình Giáo dục 2005 174   x 3/11/2015 
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54. Giáo trình đạo đức công vụ Nguyễn Đăng 
Thanh 

Lao Động 2013 351 x x 24/6/2015 

55. Giáo trình đồ họa Trường ĐH Mỹ 
Thuật  

Trường ĐH Mỹ 
Thuật  

1991 80 x x 7/2/2012 

56. Giáo trình đọc ghi nhạc tập 3 Phạm Thanh Vân ĐHSP 2008 130 x x   
57. Giáo trình đọc nhạc tập 1 TCNK-AN Đoàn Dũng, 

Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2008 48 x x 2012 

58. Giáo trình đọc nhạc TCNK - Liên thông  Đoàn Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường CĐVHNTTH 2008 55 x x 26/8/2013 

59. Giáo trình đọc nhạc TCNK - Liên thông Đoàn Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường CĐVHNTTH 2008 50 x x 26/8/2013 

60. Giáo trình đọc nhạc TCNK - Liên thông Đoàn Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường CĐVHNTTH 2008 61 x x 26/8/2013 

61. Giáo trình động lực làm việc trong tổ 
chức hành chính nhà nước 

Nguyễn Hồng 
Hải 

Lao Động 2013 240 x x 24/06/2015 

62. Giáo trình đường lối cách mạng của 
ĐCS 

Bộ giáo dục đào 
tạo 

Chính trị quốc gia- sự 
thật 

2011 262 x x 14/9/2012 

63. Giáo trình gây quỹ tái tim Ngô Ánh 
Hồng,… 

ĐHQGHN 2009 158 x x 2013 

64. Giáo trình giải phẩu vận động Trường đại học 
thể dục thể thao 
Bắc Ninh 

Thể dục Thể thao 2013 399 x x 21/7/2014 

65. Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh 
doanh/ Hoàng Đức Thân 

Hoàng Đức Thân Thống kê 2006 346   x 6/3/2015 

66. Giáo trình hành chính công: dung cho 
cao học 

Nguyễn Hữu Hải KH&KTHN 2008 210 x x 27/10/2015 

67. Giáo trình hành chính công: dung cho Võ Kim Sơn KH&KTHN 2007 261 x x 22/2/2016 



 5 

đại học 
68. Giáo trình hành chính đại cương Nguyễn Hữu Hải KH&KTHN 2008 139 x x 23/6/2015 
69. Giáo trình hiến pháp và luật tổ chức bộ 

máy nhà nước 
Vũ Đức Đán KH&KTHN 2012 297 x x 30/8/2015 

70. Giáo trình hình họa 3  Triệu  Khắc Lễ ĐHSP 2008 251 x x 9/7/2012 
71. Giáo trình hòa âm ứng dụng Hoàng Hoa ĐHSP 2008 142 x x 28/7/2014 
72. Giáo trình kĩ thuật xây dựng và ban hành 

văn bản 
Học Viện Hành 
Chính Quốc gia 

KH&KTHN 2013 231 x x 27/10/2015 

73. Giáo trình kinh tế và quản trị doanh 
nghiệp/ Ngô Xuân Bình, Hoàng Xuân 
Hải 

Ngô Xuân Bình, 
Hoàng Văn Hải 

Giáo dục 2006 181   x 12/9/2014 

74. Giáo trình kỹ thuật tổ chức công sở Nguyễn Văn 
Thâm 

KH&KTHN 2013 119 x x 23/6/2015 

75. Giáo trình lịch sử âm nhạc phương đông  Nguyễn Bình 
Định 

  2004 61 x x 9/8/2014 

76. Giáo trình lịch sử âm nhạc thế giới - 
phần Châu âu 

Nguyễn Thị Tố 
Mai 

ĐHSPNT TW 2011 117 x x 2013 

77. Giáo trình lịch sử hành chính nhà nước 
Việt Nam 

Võ Văn Tuyển KH&KTHN 2013 475 x x 22/10/2015 

78. Giáo trình luật dân sự Học viện hành 
chính 

KH&KTHN 2009 277 x x 14/5/2015 

79. Giáo trình luật thương mại quốc tế Nông Quốc Bình CAND 2008 430 x x 2013 
80. Giáo trình luật thương mại tập 2  Đỗ Tá Hảo Công an nhân dân 2009 506 x x   
81. Giáo trình lý thuyết thống kê Nguyễn Thị 

Công 
ĐH thương mại 2003 163 x x 9/5/2012 

82. Giáo trình marketing căn bản       430   x 1/4/2015 
83. Giáo trình marketing du lich Nguyễn Trùng 

Khánh 
LĐ-XH 2008 314   x 3/11/2015 

84. Giáo trình marketing du lịch Nguyễn Trùng 
Khánh 

Lao động xã hội 2008 341 x x 9/5/2013 

85. Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương Nguyễn Thị Lực Hà Nội 2005 376   x 3/2/2014 
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mại dịch vụ tập 1/ Nguyễn Thị Lực 
86. Giáo trình nguyên lý kế toán Đỗ Minh Thành ĐH thương mại 2008 211 x x 8/9/2013 
87. Giáo trình phương pháp luận  nghiên 

cứu khoa học 
Vũ Cao Đàm Giáo dục VN 2011 211 x x   

88. Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong 
các tổ chức Văn hóa Nghệ Thuật 

 Nguyễn Thị Lan 
Thanh 

ĐHVHHN 2008 162 x x 20/2/2012 

89. Giáo trình quản lý nhà nước đối với tổ 
chức phi chính phủ 

Học viện hành 
chính 

KH&KTHN 2012 116 x x 17/4/2015 

90. Giáo trình quản lý nhà nước trên các lĩnh 
vực kinh tế 

Trang Thị Tuyết KH&KTHN 2013 265 x x 30/8/2015 

91. Giáo trinh quản lý nhà nước về khoa học 
công nghệ TNMT 

Học viện hành 
chính quốc gia 

KH&KTHN 2012 158 x x   

92. Giáo trình quản lý nhà nước về thể dục 
thể thao 

Trường đại học 
thể dục thể thao 
TP.HCM 

ĐHQG TPHCM   372 x x 22/1/2015 

93. Giáo trình sinh cơ học thể dục thể thao Trường đại học 
thể dục thể thao 
Bắc Ninh 

Thể dục Thể thao 2013 388 x x 5/7/2014 

94. Giáo trình tâm lý học đại cương Nguyễn Xuân 
Thức 

ĐHSP 2011 270 x x 7/2/2012 

95. Giáo trình tâm lý học quản lý Vũ Dũng ĐHSP 2007 349 x x 28/8/2012 
96. Giáo trình thẩm quyền HCNN Vũ Trọng Hách KH&KTHN 2012 181 x x 30/8/2015 
97. Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu 

nại hành chính 
Lê Thị Hương KH&KTHN 2011 216 x x 23/6/2015 

98. Giáo trình thủ tục hành chính Nguyễn Văn 
Thâm 

KH&KTHN 2012 149 x x 27/10/2015 

99. Giáo trình tin học cơ sở       284 x x 7/2/2012 
100. Giáo trình tin học văn phòng Bùi Thế Tâm Giao thông vận tải 2000 124 x x 14/9/2012 
101. Giáo trình trang trí Tạ Phương Thảo ĐHSP 2010 206 x x 10/8/2012 
102. Giáo trình trang trí Tạ Phương Thảo ĐHSP 2010 206 x x   
103. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục đào Chính trị quốc gia- sự 2011 181 x x 26/8/2013 
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tạo thật 
104. Giáo trình xã hội học đại cương Nguyễn Hữu 

Khiển 
KH&KTHN 2011 120 x x 30/8/2015 

105. Hành chính so sánh Học viện hành 
chính 

Học viện hành chính 2013 72 x x 11/3/2015 

106. Hệ thống bài tập thanh nhạc - CĐAN 
năm 1  

Phạm Hoàng 
Hiền 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

  118 x x 2012 

107. Hệ thống bài tập thanh nhạc - CĐAN 
năm 2 

Phạm Hoàng 
Hiền 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

  146 x x 2013 

108. Hệ thống bài tập thanh nhạc - CĐSPAN 
năm 1 

Phạm Hoàng 
Hiền 

Trường CĐVHNTTH 2008 249 x x 2012 

109. Hệ thống bài tập thanh nhạc - CĐSPAN 
năm 2 

Phạm Hoàng 
Hiền 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

  125 x x 2013 

110. Hệ thống bài tập thanh nhạc - CĐSPAN 
năm 3 

Phạm Hoàng 
Hiền 

Trường CĐVHNTTH   124 x x 2013 

111. Hệ thống bài tập thanh nhạc  trung cấp  
năm 2 

Phạm Hoàng 
Hiền 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

  98 x x 2013 

112. Hệ thống bài tập thanh nhạc CĐAN năm 
3 

Phạm Hoàng 
Hiền 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

  243 x x 2013 

113. Hệ thống bài tập thanh nhạc trung cấp  
năm 1 

Phạm Hoàng 
Hiền 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

  86 x x 2013 

114. Hình họa 1  Triệu Khắc Lễ ĐHSP 2011 406 x x 2/7/2012 
115. Hình họa 2  Triệu Khắc Lễ ĐHSP 2011 321 x x 2/7/2012 
116. Hình thức thể loại âm nhạc Nguyễn Thị 

Nhung 
ĐHSP 2007 195 x x 14/9/2012 

117. Hướng dẫn dạy  và học đàn Organ tập 1 Xuân Tứ Âm nhạc 2002 101 x x 29/8/2012 
118. Hướng dẫn dạy  và học đàn Organ tập 2  Xuân Tứ Âm nhạc 2002 180 x x 24/6/2012 
119. Hướng dẫn sử dụng máy may       20   x 3/11/2015 
120. Hướng dẫn sử dụng thư viện thông tin Nguyễn Thị Lan 

Thanh 
ĐHVHHN 2004 169 x x 2013 

121. Kỹ năng giao tiếp  Đinh Văn Đáng Lao động - xã hội 2008 383 x x   
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122. Kỷ yếu hội thảo khai thác tài nguyên số 
thực trạng công nghệ và giải phát 

  Lao Động 2015 167   x   

123. Lắp đặt sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng 
thiết bị dạy học ở trường THPT- quyển 4 

Nguyễn Sỹ Đức Giáo dục VN 2009 257 x x 2013 

124. Lắp đặt sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng 
thiết bị dạy học ở trường tiểu học- quyển 
2 

Nguyễn Sỹ Đức Giáo dục VN 2009 114 x x 2013 

125. Lí thuyết âm nhạc cơ bản  Phạm Tú Hương ĐHSP 2010 185 x x 29/8/2012 
126. Lịch sử âm nhạc thế giới tập 1 Nguyễn Xinh Nhạc viện HN 1983 107 x x   
127. Lịch sử mỹ thuật Thế giới Phạm Thị Chinh ĐHSP 2010 214 x x 29/8/2012 
128. Lịch sử mỹ thuật Việt Nam Phạm Thị Chinh ĐHSP 2008 294 x x 10/8/2012 
129. Lịch sử triết học  Bui Thanh Quất Giáo dục 1999 457 x x   
130. Lịch sử triết học  Nguyễn Hữu Vui Chính trị quốc gia 2007 643 x x   
131. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam tâp 

1 
Nguyễn Trọng 
Chuẩn 

Khoa học xã hội 2006 346 x x   

132. Lịch sử văn minh thế giới Vũ Dương Ninh Giáo dục VN 2010 464 x x 10/8/2012 
133. Lifelines  Hồng Đức dịch VHTT 2010 229 x x 27/8/2012 
134. Luật xa gần Đặng Xuân 

Cường 
ĐHSP 2008 123 x x   

135. Lược sử âm nhạc Việt Nam Thụy Loan Nhạc viện HN 1993 126 x x 10/3/2013 
136. Lý luận âm nhạc cơ bản Phạm Tú Hương Nhạc viện HN 2005 227 x x   
137. Lý luận hành chính nhà nước Học viện hành 

chính 
Học viện hành chính 2013 137 x x 11/3/2015 

138. Lý luận và phương pháp hình thành biểu 
tượng toán học 

Đỗ Thị Minh 
Liên 

ĐHSP 2014 251 x x 21/1/2016 

139. Một chuyến du hành đến đàng ngoài 
năm 1688  

WILLIAM 
DAMPIER 

Thế giới 2007 129 x x 2/12/2015 

140. Mozart- piano- slnota - K310       20 x x 2013 
141. Mỹ học đại cương Lê Văn Dương, 

Lê Đình Lục, Lê 
Hồng Vân 

Giáo dục 2003 244   x 3/11/2015 
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142. Nâng cao chất lượng giảng dạy các ca 
khúc Việt Nam mang âm hưởng dân ca 
Thanh Hóa 

Bùi Thị Thu Trường 
ĐHXH&NVHN 

2014 68   x   

143. Nghệ thuật lãnh đạo tầm nhìn và chiến 
lược/ Antony A.D'Sonra 

ANTONY A. 
DS'OUZA 

  2012 380   x 6/4/2015 

144. Nghệ thuật múa chăm Ngọc Canh Văn hoá 1982 93     2014 
145. Nghệ thuật nói trên sân khấu Phạm Kim Oanh Sân khấu 2002 179 x x   
146. Nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng 

tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa 

 Đỗ Thị Thu 
Hương 

ĐHVHHN 2014 112   x   

147. Nghiên cứu thực trạng, giải pháp xây 
dựng và nâng cao chất lượng hoạt động 
thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hóa 
giai đoạn 2012-2020 

      242   x   

148. Nghiệp vụ buồng Tổng cục du lịch Lao động 2007 174 x x 2012 
149. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Bùi Thanh Thủy ĐHVHHN 2005 366 x x 9/7/2012 
150. Nghiệp vụ lễ tân Tổng cục du lịch Thanh niên 2005 206 x x 10/8/2013 
151. Nhân học văn hóa       110 x x 9/7/2014 
152. Nhân sự hành chính nhà nước Học viện hành 

chính 
Học viện hành chính 2013 267 x x 24/3/2015 

153. Những bài hát tập thể, đồng ca, hợp 
xướng 

Đào Ngọc Dung Trường CĐSPNHTW 1997 82 x x   

154. Những bia ký điển hình thanh hóa Lê Văn Tạo, 
Nguyễn Văn Hải 

Thanh Hóa 2008 287 x x 4/10/2014 

155. Phân loại tài liệu Vũ Dương Thúy 
Nga 

ĐHVHHN 2009 243 x x 7/9/2012 

156. Phân tích tác phẩm âm nhạc Nguyễn Thị 
Nhung 

TTTT-TVAM 2005 272 x x 21/8/2014 

157. Phát luật đại cương Lê Minh Toàn Chính trị quốc gia- sự 2010 436 x x 5/9/2012 
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thật 
158. Phát triển vốn tài liệu trong thư viện và 

cơ quan thông tin thư viện 
Phạm Văn Rính, 
Nguyễn Viết 
Nghĩa 

ĐHQGHN 2007 185 x x   

159. Phương pháp dạy học âm nhạc Hoàng Long, 
Hoàng Lan 

ĐHSP 2010 181 x x   

160. Quản lí hành chính nhà nước về quản lý 
ngành giáo dục và đào tạo 

Phạm Viết 
Vượng,... 

ĐHSP 2009 316 x x 20/8/2014 

161. Quản lý chất lượng trang phục Trần Thanh 
Hương 

Trường ĐHSPKT 
TPHCM 

2007 118   x 3/11/2015 

162. Quản lý hành chính nhà nước và nông 
thôn 

Học Viện Hành 
Chính Quốc gia 

KH&KTHN 2013 110 x x 29/4/2015 

163. Quản lý hành chính nhà nước và quản lý 
giáo dục và đào tạo 

Phạm Viết 
Phượng 

ĐHSP 2009 340 x x   

164. Quản lý học đại cương Võ Kim Sơn KH&KTHN 2010 248 x x 22/2/2016 
165. Quản lý lễ hội và sự kiện Cao Đức Hải ĐHQGHN 2011 206 x x   
166. Quản lý nguồn nhân lực xã hội Bùi Văn Nhơn KH&KTHN 2011 209 x x 22/2/2016 
167. Quản lý nhà nước đô thị Học viện hành 

chính quốc gia 
KH&KTHN 2013 115 x x 23/4/2015 

168. Quản lý thư viện và trung tâm thông tin Cao Đức Hải ĐHVHHN 2002 238 x x   
169. Quản trị doanh nghiệp khách sạn du lịch Nguyễn Trọng 

Đặng 
Thống kê 2003 279 x x 14/8/2012 

170. Sách giáo khoa hòa âm Phạm Tú Hương, 
Vũ Nhật Thăng 

Âm nhạc 1993 324 x x   

171. Sản phẩm dịch vụ thông tin Trần Mạnh Tuấn TTTTTLKH&CNQG 1998 220 x x 17/4/2015 
172. Sản phẩm và dịch vụ tại Trung tâm 

thông tin - thư viện Trường Đại học Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Nguyễn Thị 
Nhung 

Trường 
ĐHXH&NVHN 

2013 131   x   

173. Tác phẩm Works cho hợp xướng không 
nhạc đệm tập 1 

Đặng Hữu Phúc   2004 48 x x 2013 

174. Tác phẩm Works cho hợp xướng không Đặng Hữu Phúc   2004 86 x x 2013 
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nhạc đệm tập 2 
175. Tài liệu tập huấn giáo viên     2010 127 x x 2013 
176. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm 
Lê Văn Hồng ĐHQGHN 2009 154 x x 5/9/2012 

177. Tập bài giảng Điêu Khắc Khoa Mỹ Thuật Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 233   x   

178. Tập bài giảng Định Luật xa gần Khoa Mỹ Thuật Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 255   x   

179. Tập bài giảng đọc ghi nhạc HP1- CĐAN Đoàn Tiến Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường CĐVHNTTH 2011 49 x x 2013 

180. Tập bài giảng đọc ghi nhạc HP2- CĐAN Đoàn Tiến Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường CĐVHNTTH 2011 47 x x 2013 

181. Tập bài giảng đọc ghi nhạc HP3- CĐAN Đoàn Tiến Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường CĐVHNTTH 2011 62 x x 2013 

182. Tập bài giảng đọc ghi nhạc HP4- CĐAN Đoàn Tiến Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường CĐVHNTTH 2011 16 x x 2013 

183. Tập bài giảng đọc ghi nhạc HP5-CĐAN Đoàn Tiến Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường CĐVHNTTH   86 x x 2013 

184. Tập bài giảng đọc nhạc CĐ4 Đoàn Tiến Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường CĐVHNTTH 2011 58 x x 2013 

185. Tập bài giảng Giải phẩu tạo hình Khoa Mỹ Thuật Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 382   x   

186. Tập bài giảng Giải phẩu vận động Khoa Sư Phạm Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 212   x   

187. Tập bài giảng kỹ thuật xử lý thông tin Trịnh Tất Đạt, Trường 2014 206   x   
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căn bản Nguyễn Thị 
Nhung 

ĐHVHTT&DLTH 

188. Tập bài giảng phân tích tác phẩm âm 
nhạc 1 

Đoàn Tiến Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 74   x   

189. Tập bài giảng phân tích tác phẩm âm 
nhạc 2 

Đoàn Tiến Dũng, 
Nguyễn Tiến 
Thành 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 58   x   

190. Tập bài giảng phát triển nguồn lực thông 
tin 

Trịnh Tất Đạt, Lê 
Thị Dương 

Trường 
ĐHVHTT&DLTH 

2014 123   x   

191. Tập bài giảng tâm lý học quản lý Vũ Duy Yên KH&KTHN 2013 192 x x 23/6/2015 
192. Thông tin học  Đoàn Phan Tân ĐHQGHN 2006 390 x x   
193. Thông tin trong quản lý hành chính nhà 

nước 
Học Viện Hành 
Chính Quốc gia 

Học Viện Hành 
Chính Quốc gia 

2013 217 x x 24/3/2015 

194. Thư mục học đại cương Trịnh Kim Chi, 
Dương Bích 
Hồng 

ĐHVHHN 1993 243 x x   

195. Thư viện các trường đại học Hà nội 
trước yêu cầu kiểm định chất lượng giáo 
dục đào tạo 

Nguyễn Chí 
Trung 

ĐHQGHN 2013 208   x   

196. Thư viện học đại cương Nguyễn Hải Yến, 
Vũ Dương Thúy 
Nga 

ĐHQGHN 2010 234 x x   

197. Thực hành hướng dẫn viên du lịch Trương Tử Nhân ĐHKTQDHN 2006 157 x x 2013 
198. Tiếng việt thực hành Bùi Minh Toán, 

Lê A, Đỗ Việt 
Hùng 

Giáo dục VN 2009 280 x x   

199. Tìm hiểu âm nhạc Tô Ngọc Thanh, 
Hồng Thao 

ĐHVH 1986 184     2013 

200. Tìm hiệu sự chuyển biến kinh tế - xã hội 
huyện Triệu Sơn Thanh Hóa trong 20 

 Lê Văn Doanh ĐHHĐ 2011 110   x   
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năm đổi mới/ Lê Văn Doanh 
201. Tìm về bản sắc văn hóa  Trần Ngọc Thêm     99     2013 
202. Tổ chức quản lý hành chính nhà nước Học viện hành 

chính quốc gia  
Học Viện Hành 
Chính Quốc gia 

2013 359 x x 24/3/2015 

203. Tổ chức sự kiện Lưu Văn Nghiêm ĐH kinh tế quốc dân 2009 300 x x 11/7/2012 
204. Tổ chức và bảo quản tài liệu Nguyễn Tiến 

Hiển, Kiều Văn 
Hốt 

ĐHVHHN 2005 207 x x   

205. Tổ chức và hoạt động thông tin - thư 
viện tại Trường Đại học Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Thanh Hóa 

Lê Thị Dương Trường 
ĐHXH&NVHN 

2014 141   x   

206. Tổng quan du lịch Trần Thị Mai Lao dộng 2009 325     9/8/2013 
207. Tra cứu thông tin trong hoạt động thông 

tin thư viện 
Nguyễn Tiến 
Hiển, Kiều Văn 
Hốt 

ĐHVHHN 2008 207 x x 2013 

208. Trang phục việt nam Đoàn Thị Tình Mỹ Thuật 2006 305   x   
209. Truyền thông đại chúng/ Ngô Tuấn 

Ngọc 
Tạ Ngọc Tấn Chính Trị QG   291   x 6/3/2015 

210. Tự học core draw VL.COMP Giao thông vận tải 2011 284 x x   
211. Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến Giáo dục VN 2011 430 x x 5/9/2013 
212. Xã hội học  Phạm Tat Đong, 

Lê Ngọc Hùng 
Thế giới   322 x x 22/8/2013 

213. Xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào 
tạo theo phương thức tín chỉ tại Trung 
tâm thư viện học liệu trường Cao đẳng 
Văn hóa, Nghệ thuật Thanh Hóa 

Trịnh Tất Đạt Trường 
ĐHXH&NVHN 

2011 119   x   

214. Y học thể dục thể thao Trường đại học 
thể dục thể thao 1 

TDTT 2000 698 x x 22/1/2015 

 
 
 




